
 

QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO ĐỐI VỚI  

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với Hội đồng phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông Hà Huy Cầu 

Các Thẩm phán:  Ông Phan Đức Phương 

 Ông Mai Xuân Thành. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên họp: Ông Nguyễn Văn Phượng – Kiểm sát viên. 

Tại Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm số 

1974/2022/QĐST-KDTM ngày 10 tháng 11 năm 2022, Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh đã căn cứ vào Khoản 5 Điều 48; Khoản 1 Điều 152; điểm đ 

Khoản 1 Điều 217; Khoản 1, 3, 4 Điều 218; Khoản 1 Điều 219; Khoản 2 Điều 

273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quyết định đình chỉ giải quyết đối với 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án kinh doanh thương mại về việc 

“Tranh chấp hợp đồng thuê tàu”, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn:  

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên hàng hải V (Công ty V). 

Địa chỉ: Tầng x12, Tòa nhà S, số 18/165 C, phường D, quận C, Thành phố 

Hà Nội. 

2. Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên công nghiệp T 

(Công ty Công nghiệp T). 

Địa chỉ: Số 120 H, quận H, Thành phố Hà Nội. 

Bị đơn: Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải xuất nhập khẩu dầu khí Đ 

(Công ty Đ). 

Địa chỉ: Số 73 Đường D1, Khu dân cư H, phường T, Quận X7, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty F. 

Địa chỉ: 1102/A M, A,C, Bangladesh. 

Tại đơn kháng cáo đề ngày 26/12/2022, nguyên đơn Công ty V và Công 

ty Công nghiệp T đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy Quyết định số 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

———           
Số: 55/2023/QĐ-PT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2023  
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1974/2022/QĐST-KDTM ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm tiếp tục 

giải quyết vụ án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên họp trình bày: Yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn là có cơ sở chấp 

nhận, đề nghị Hội đồng phúc thẩm hủy Quyết định số 1974/2022/QĐST-KDTM 

ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 

chuyển hồ sơ vụ án về cho Tòa án cấp sơ thẩm tiếp tục giải quyết vụ án. 

XÉT THẤY: 

[1] Ngày 01/8/2016, giữa Công ty V (chủ tàu, Công ty Công nghiệp T – 

Chi nhánh Hà Nội (người nhận thế chấp, gọi tắt V1 Hà Nội) và Công ty Đ (bên 

thuê tàu) ký kết Hợp đồng thuê tàu trần số 01/2016/DV-FS-V1. Theo đó, bên 

cho thuê tàu cho thuê tàu F1 dưới hình thức tàu trần, thời gian thuê là 12 tháng 

+/- 03 tháng, giá thuê 800.000.000VNĐ/30 ngày, đặt cọc 1.000.000.000VNĐ. 

Ngày 29/9/2016, Công ty V bàn giao tàu F1 cho Công ty Đ. Ngày 21/6/2017, 

Công ty Đ trả lại tàu F1 cho Công ty V. 

[2] Theo đơn khởi kiện ngày 12/10/2017, Công ty V yêu cầu Công ty Đ 

thanh toán tổng cộng 8.023.950.252 đồng, bao gồm:  

Số tiền Công ty Đ phải thanh toán cho Công ty V và V1 Hà Nội từ ngày 

29/9/2016 đến ngày 21/6/2017, cụ thể: Tiền cước thuê tàu và tiền cước thông tin 

liên lạc tàu F1 từ tháng 3/2017 đến 6/2017;  

Số tiền Công ty V và V1 Hà Nội chi trả hộ Công ty Đ để nhận lại tàu F1, 

trong đó có khoản tiền PDA trả cho đại lý của tàu F2 từ khi tàu đến vào ngày 

07/4/2017, đến ngày hoàn tất công tác bàn giao tàu ngày 21/6/2017. 

[3] Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp hợp 

đồng thuê tàu” và thụ lý giải quyết là đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[4] Quá trình tố tụng, Tòa án cấp sơ thẩm đã tống đạt hợp lệ các văn bản 

tố tụng liên quan đến yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, gồm cả đơn khởi kiện 

và các chứng từ, tài liệu chứng minh cho yêu cầu khởi kiện. Tuy nhiên, bị đơn 

vẫn vắng mặt không lý do, không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại 

khách quan khác nên được xem là bị đơn đã từ bỏ quyền tranh tụng trước các 

yêu cầu của nguyên đơn và Tòa án căn cứ quy định pháp luật để giải quyết vụ 

án. 

[5] Đơn khởi kiện của nguyên đơn có 2 yêu cầu là: Khoản tiền phát sinh 

từ hợp đồng giữa các đương sự và khoản tiền PDA trả cho đại lý của tàu F2. 

Thấy rằng: 

[5.1] Đối với yêu cầu thứ nhất: Đây là các phát sinh từ hợp đồng giữa các 

đương sự tại Việt Nam. Trước khi thi thụ lý, Tòa án cấp sơ thẩm đã thông báo 
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để nguyên đơn nộp tạm ứng án phí sơ thẩm và nguyên đơn đã thực hiện xong. 

Trường hợp bị đơn từ bỏ quyền tranh tụng thì Tòa án vẫn tiếp tục xét xử theo 

quy định chung để chấp nhận hay bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Vì 

vậy, Tòa án đình chỉ vụ án đối với yêu cầu khởi kiện này là không đúng. 

[5.2] Đối với yêu cầu thứ hai: Nguyên đơn khởi kiện và phải cung cấp 

chứng cứ theo quy định tại Điều 70, 71 Bộ luật Tố tụng dân sự. Tuy nhiên, các 

chứng cứ, tài liệu liên quan đến yêu cầu khởi kiện trên được lập bằng tiếng nước 

ngoài, chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định. Vì vậy, việc Tòa án cấp 

sơ thẩm yêu cầu nguyên đơn nộp chi phí ủy thác tư pháp trong trường hợp này. 

Nguyên đơn đã được thông báo nộp chi phí trên nhưng không thực hiện nên Tòa 

án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện này là có căn 

cứ. 

[6] Như nội dung nêu trên thì Tòa án phải giải quyết yêu cầu khởi kiện 

thứ nhất của nguyên đơn. Tuy nhiên, việc Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải 

quyết đối với toàn bộ vụ án là không đúng, ảnh hưởng đến quyền khởi kiện của 

nguyên đơn. 

[7] Từ những nhận định trên, Hội đồng phúc thẩm chấp nhận quan điểm 

của đại diện Viện kiểm sát, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, hủy 

quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 1974/2022/QĐST-KDTM ngày 10 tháng 

11 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển hồ sơ vụ án 

về cho Tòa án cấp sơ thẩm tiếp tục giải quyết vụ án. 

[8] Do kháng cáo được chấp nhận nên nguyên đơn không phải chịu án phí 

kinh doanh thương mại phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ vào Điều 314 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Một thành viên hàng hải V và Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Công nghiệp T. 

2. Hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 1974/2022/QĐST-

KDTM ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh; Chuyển hồ sơ vụ án về cho Tòa án cấp sơ thẩm tiếp tục giải quyết vụ án 

theo quy định pháp luật. 

3. Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Một thành viên hàng hải V và Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên công nghiệp T không phải chịu. Hoàn trả cho đương sự 2.000.000 

(Hai triệu) đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0003809 ngày 

28/12/2022 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. 
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4. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra Quyết định./. 

Nơi nhận:  
- Tòa án nhân dân tối cao;   

- VKSND cấp cao tại TP.HCM 

- TAND TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- Cục THADS TP.HCM;  

- NĐ (2);            

- BĐ (1); 

-NLQ (1); 

- Lưu (10) 19b (QĐ TTKY). 

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

Hà Huy Cầu 

 


